
STT MSHV HỌ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 BVLV TỔNG NỢ

1 ch1601022 Trương Thế Đông X X 8.900.000

2 ch1601025 Trịnh Trường Hải X X 8.900.000

3 ch1601026 Trương Đức Hoà X X 8.900.000

4 ch1601027 Bùi Ngọc Hùng X X 8.900.000

5 ch1601029 Phan Văn Khải X X 8.900.000

6 ch1601031 Khuất Bá Duy Lâm X X 8.900.000

7 ch1601033 Nguyễn Mạnh Phúc X X X 8.900.000

8 ch1601034 Trần Thiên Bảo Quân X X 8.900.000

9 ch1601035 Nguyễn Vương Sang 20.750.000

10 ch1601036 Lương Văn Song X X 5.900.000

11 ch1601037 Nguyễn Thanh Trung X 14.800.000

12 ch1601038 Lê Nhựt Trường X X 8.900.000

13 ch1601039 Phạm Quốc Tú X X 8.900.000

14 ch1601041 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn X 14.800.000

15 ch1601043 Trần Ngọc Tài X 14.800.000
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16 ch1602019 Nguyễn Văn Gia X X 8.900.000

17 ch1602022 Thái Hoàng Khải X 14.800.000

18 ch1602024 Nguyễn Hoài Linh X X 8.900.000

19 ch1602025 Nguyễn Việt Phương X X 8.900.000

20 ch1602028 Võ Hoàng Thái X X 8.900.000

21 ch1602029 Hồ Nguyễn Xuân Thanh X X 8.900.000


